
3. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán đặc thù của Quỹ

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Mẫu số S81a-Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi chi tiết tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo nguồn Ngân sách Nhà nước cấp. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào sổ theo dõi chi tiết quỹ phát triển khoa học và công nghệ để lập Sổ tổng hợp quỹ khoa học và công nghệ (Mẫu số 81c-Q) làm căn cứ lập báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ  

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.


- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ 


- Cột D: Ghi rõ nội dung tăng hoặc giảm quỹ.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng

Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 9. Số liệu để ghi vào dòng này là số dư Có cuối kỳ trên sổ này kỳ trước.
Số phát sinh Nợ

- Cột 1: Ghi tổng số phát sinh giảm của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ từ nguồn NSNN. Số liệu ghi vào cột này được căn cứ trên tổng số phát sinh bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước), hoặc cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7
- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi chi tiết số phát sinh bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước) chi tiết theo từng nội dung giảm quỹ, trong đó:  

+ Cột 2: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi thuộc nguồn NSNN cấp được duyệt quyết toán. Số liệu để ghi trên cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước)/Có TK 632;

+ Cột 3: Ghi số miễn giảm các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi thuộc nguồn NSNN. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước)/Có TK 3114 (Chi tiết miễn giảm); 

+ Cột 4: Ghi số miễn giảm các khoản cho vay từ nguồn NSNN. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước)/Có TK 313 (Chi tiết miễn giảm); 

+ Cột 5: Ghi các khoản kinh phí đã cấp sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi nhưng không có khả năng thu hồi được phép xoá nợ từ nguồn NSNN. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước)/Có TK 3115
+ Cột 6: Ghi các khoản tiền gốc đã cho vay từ nguồn NSNN nhưng không có khả năng thu hồi được phép xoá nợ. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước)/Có TK 313 (Chi tiết xoá nợ gốc vay); 

+ Cột 7: Ghi số giảm quỹ từ các trường hợp khác từ nguồn NSNN. 

Số phát sinh Có

- Cột 8: Ghi số tăng quỹ trong kỳ từ nguồn NSNN, số liệu ghi vào cột này được căn cứ các chứng từ hạch toán vào bên Nợ các TK liên quan/Có TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước).

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 9. Số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

	Số dư cuối kỳ
	=
	Số dư đầu kỳ
	+
	Tổng số phát sinh Có trong kỳ
	-
	Tổng số phát sinh Nợ cuối kỳ


SỔ THEO DÕI CHI TIẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Mẫu số S81b - Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi chi tiết tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo nguồn khác ngoài nguồn Ngân sách Nhà nước cấp.Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào sổ theo dõi chi tiết quỹ phát triển khoa học và công nghệ để lập Sổ tổng hợp quỹ khoa học và công nghệ (Mẫu số 81c-Q) làm căn cứ lập báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ  

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.


- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ 


- Cột D: Ghi rõ nội dung tăng hoặc giảm quỹ.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng

Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 12. Số liệu để ghi vào dòng này là số dư Có cuối kỳ trên sổ này kỳ trước.
Số phát sinh Nợ

- Cột 1: Ghi tổng số phát sinh giảm của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ từ nguồn khác. Số liệu ghi vào cột này được căn cứ trên tổng số phát sinh bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác), hoặc cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7
- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi chi tiết số phát sinh bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác) chi tiết theo từng nội dung giảm quỹ, trong đó:  

+ Cột 2: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi thuộc nguồn khác được duyệt quyết toán. Số liệu để ghi trên cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 632;

+ Cột 3: Ghi số miễn giảm các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi thuộc nguồn khác. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 3114 (Chi tiết miễn giảm); 

+ Cột 4: Ghi số miễn giảm các khoản cho vay từ nguồn khác. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 313 (Chi tiết miễn giảm); 

+ Cột 5: Ghi các khoản kinh phí đã cấp sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi nhưng không có khả năng thu hồi được phép xoá nợ từ nguồn khác. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 3115
+ Cột 6: Ghi các khoản tiền gốc đã cho vay từ nguồn khác nhưng không có khả năng thu hồi được phép xoá nợ. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 313 (Chi tiết xoá nợ gốc vay); 

+ Cột 7: Ghi số giảm quỹ từ các trường hợp khác từ nguồn khác. 

Số phát sinh Có


- Cột 8: Ghi tổng số tăng quỹ trong kỳ từ nguồn khác, số liệu ghi vào cột này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác), hoặc cột 8 = cột 9 + cột 10 + cột 11


- Cột 9, 10, 11: Ghi chi tiết số tăng quỹ trong kỳ, căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác), chi tiết theo từng nội dung tăng quỹ, trong đó: 

+ Cột 9: Ghi số tăng quỹ từ các khoản được đóng góp, hiến tặng. Số liệu ghi vào cột này được căn cứ các chứng từ hạch toán vào bên Nợ các TK 111, 112/Có TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác); 
+ Cột 10: Ghi số tăng quỹ từ các khoản thu hồi kinh phí từ khoản tài trợ đã được xét duyệt quyết toán sau đó phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ. Số liệu ghi vào cột này được căn cứ các chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 511 (TK 5113)/Có TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác); 

+ Cột 11: Ghi số tăng quỹ từ các khoản khác.
Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 12. Số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

	Số dư cuối kỳ
	=
	Số dư đầu kỳ
	+
	Tổng số phát sinh Có trong kỳ
	-
	Tổng số phát sinh Nợ cuối kỳ


SỔ TỔNG HỢP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Mẫu số S81c - Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi tổng hợp tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo nguồn Ngân sách Nhà nước và nguồn khác, là căn cứ để lập Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số B07-Q).
2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Căn cứ để lập sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ là các sổ theo dõi chi tiết quỹ phát triển khoa học và công nghệ (theo mẫu số 81a-Q và mẫu số 81b-Q) 

- Cột A: Ghi tên nguồn vốn thuộc quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Số dư đầu kỳ: 
- Cột 1: Ghi số dư đầu kỳ, trong đó:

+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng số dư đầu kỳ tại Cột 9 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng số dư đầu kỳ tại Cột 12 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

Số phát sinh Nợ


- Cột 2: Ghi tổng số phát sinh giảm của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ, trong đó:
+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 1 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 1 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

Hoặc Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8
- Cột 3, 4, 5, 6, 7, 8: Ghi số phát sinh bên Nợ TK 432 chi tiết theo từng nội dung giảm quỹ, trong đó:  

+ Cột 3: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi được duyệt quyết toán, trong đó:

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 2 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 2 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

+ Cột 4: Ghi số miễn, giảm các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi , trong đó:  

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 3 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 3 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

+ Cột 5: Ghi số miễn giảm các khoản cho vay, trong đó:

 . Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 4 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 4 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

+ Cột 6: Ghi các khoản kinh phí đã cấp sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi nhưng không có khả năng thu hồi được phép xoá nợ, trong đó:
. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 5 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 5 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

+ Cột 7: Ghi các khoản tiền gốc đã cho vay nhưng không có khả năng thu hồi đuợc phép  xoá nợ, trong đó:
. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 6 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 6 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

+ Cột 8: Ghi số giảm quỹ từ các trường hợp khác, trong đó:

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 7 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 7 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

Số phát sinh Có


- Cột 9: Ghi tổng số phát sinh tăng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ, trong đó:
+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 8 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 8 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q) hoặc Cột 9 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13
- Cột 10: Chỉ ghi số tăng quỹ trong kỳ vào Cột này trên dòng nguồn NSNN, số liệu ghi vào cột này được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 8 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

- Cột 11, 12, 13: Chỉ ghi số tăng quỹ vào các cột này trên dòng Nguồn khác, cụ thể:

+ Cột 11: Ghi số tăng quỹ từ các khoản được đóng góp, hiến tặng, số liệu ghi vào cột này được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 9 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

+ Cột 12: Ghi số tăng quỹ từ các khoản thu hồi kinh phí từ khoản tài trợ đã được xét duyệt quyết toán sau đó phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ. số liệu ghi vào cột này được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 10 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

+ Cột 13: Ghi số tăng quỹ từ các khoản khác. số liệu ghi vào cột này được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 11 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

Số dư cuối kỳ: 

- Cột 14: Ghi số dư cuối kỳ, trong đó:

+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng số dư cuối kỳ tại Cột 9 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ S 81a-Q).

+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng số dư cuối kỳ tại Cột 12 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ S 81b-Q).

SỔ CHI TIẾT CHI TÀI TRỢ THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI THU HỒI

(Mẫu số S82- Q) 

1- Mục đích:
-  Sổ này dùng để theo dõi các khoản chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi và được mở chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn tài trợ thuộc quỹ phát triển khoa học và công nghệ gồm: Nguồn NSNN và nguồn khác.
- Mỗi dự án được theo dõi trên 1 trang sổ, hoặc 1 số trang sổ riêng.

- Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào các sổ chi tiết để lập Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Báo cáo tình hình sử dụng các khoản tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ  

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.


- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ 


- Cột D: Ghi rõ nội dung nghiệp vụ của từng chứng từ kế toán dùng để ghi sổ liên quan đến các khoản chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi trong kỳ.

- Cột E: Ghi số hiệu TK đối ứng

Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 5. Số liệu để ghi vào dòng này căn cứ vào số dư Nợ cuối kỳ trên sổ này kỳ trước chi tiết theo từng dự án theo số chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi kỳ trước chưa được quyết toán chuyển sang.
Số phát sinh Nợ

- Cột 1: Ghi số đã chi tài trợ trong kỳ theo từng lần chi, chi tiết theo từng dự án, từng nguồn tài trợ. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 632 (chi tiết theo TK 6321 và 6328)
Số phát sinh Có

- Cột 2: Ghi tổng số chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi giảm trong kỳ. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 632 (chi tiết theo TK 6321 và 6328) hoặc Cột 2 = Cột 3  + Cột 4
- Cột 3: Ghi số chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi đã được duyệt quyết toán trong kỳ. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có TK 632 (chi tiết theo TK 6321 và 6328)/Nợ TK 432.

- Cột 4: Ghi số chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi chưa được duyệt quyết toán phát hiện ra sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi trong kỳ. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có TK 632 (chi tiết theo TK 6321 và 6328)/Nợ TK 3115.

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 5. Số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

	Số dư cuối kỳ
	=
	Số dư đầu kỳ
	+
	Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ
	-
	Tổng số phát sinh Có cuối kỳ


SỔ CHI TIẾT CHI TÀI TRỢ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THU HỒI KINH PHÍ    

(Mẫu số S83- Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi tình hình chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi kinh phí.
2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ 


Mỗi dự án được theo dõi 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một số trang sổ,  mỗi nguồn vốn được theo dõi riêng trên từng trang sổ. 

Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 6. Số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ này kỳ trước.
Số phát sinh Nợ

- Cột 1: Ghi tổng số phát sinh tăng của các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi kinh phí. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3114 đối ứng với bên Có TK 112

Số phát sinh Có

- Cột 2, 3, 4, 5: Ghi chi tiết số phát sinh bên Có TK 3114, trong đó:  

+ Cột 2: Ghi tổng số phát sinh Có của TK 3114. Số liệu để ghi vào cột này được tính như sau: Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5 

+ Cột 3: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi đã thu hồi được. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có của TK 3114 đối ứng với bên Nợ TK 112 
+ Cột 4: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi được miễn giảm. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có TK 3114 đối ứng với bên Nợ TK 432 (chi tiết số tài trợ được miễn, giảm)

+ Cột 5: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi do sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có của TK 3114 đối ứng với bên Nợ TK 3115. 

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 6. Số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

	Số dư cuối kỳ
	=
	Số dư đầu kỳ
	+
	Tổng số phát sinh Nợ  trong kỳ
	-
	Tổng số phát sinh Có cuối kỳ


SỔ CHI TIẾT THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ  SAI MỤC ĐÍCH   

(Mẫu số S84- Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi tình hình thu hồi kinh phí sử dụng sai mục đích .
2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ 


Mỗi dự án được theo dõi 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một số trang sổ, mỗi nguồn vốn được theo dõi riêng trên từng trang sổ. 


- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.


- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng lập chứng từ.


- Cột D: Ghi diễn giải nội dung
- Cột E: Ghi số hiệu TK đối ứng

Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 9. Số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ này kỳ trước.

Số phát sinh Nợ: 

- Cột 1, 2, 3, 4, 5: Ghi tổng số phát sinh bên Nợ TK 3115, trong đó: 
+ Cột 1:  Ghi tổng số phát sinh bên Nợ TK 3115. Số liệu để ghi vào cột này được tính như sau:  Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5
+ Cột 2: Ghi số kinh phí tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi đã quyết toán phát hiện ra sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3115 đối ứng với bên Có TK 511;
+ Cột 3: Ghi số kinh phí tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi chưa quyết toán dự án phát hiện sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3115 đối ứng với bên Có TK 632;
+ Cột 4: Ghi số kinh phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3115 đối ứng với bên Có TK 3114;
+ Cột 5: Ghi số kinh phí cho vay nhưng phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3115 đối ứng với bên Có TK 313;
Số phát sinh Có:

- Cột 6, 7, 8: Ghi tổng số phát sinh Có của TK 3115, trong đó: 

+ Cột 6: Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3115. Số liệu để ghi vào cột này được tính như sau:  Cột 6 = cột 7 + cột 8 
+ Cột 7: Ghi số kinh phí sử dụng sai mục đích, sai chế độ đã thu hồi được. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3115 đối ứng với bên Nợ TK 112.
+ Cột 8: Phản ánh số kinh phí  sử dụng sai mục đích, sai chế độ được cấp có thẩm quyền cho phép xoá nợ. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3115 đối ứng với bên Nợ TK 432.
Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 9. Số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

	Số dư cuối kỳ
	=
	Số dư đầu kỳ
	+
	Tổng số phát sinh Nợ  trong kỳ
	-
	Tổng số phát sinh Có cuối kỳ


SỔ CHI TIẾT CHO VAY TRONG HẠN 

(Mẫu số S85a-Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  để theo dõi tình hình cho vay trong hạn và thu hồi các khoản gốc cho vay.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ 


Mỗi dự án được theo dõi 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một số trang sổ, mỗi đối tượng vay được theo dõi riêng trên từng trang sổ, mỗi nguồn vốn cho vay được theo dõi riêng trên từng trang sổ. 


- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.


- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng lập chứng từ (Phiếu thu, Phiếu chi) kèm theo Đề án chi tiết, Hợp đồng cho vay và khế ước vay tiền (nếu có).


- Cột D: Ghi nội dung cho vay, thu hồi nợ vay và xoá nợ.

- Cột E: Ghi tài khoản đối ứng 

 Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 7. Số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ này kỳ trước.

Số phát sinh Nợ: 

- Cột 1: Ghi tổng số phát sinh tăng của các khoản cho vay. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3131 đối ứng với bên Có TK 112.


Số phát sinh Có: 
- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3131, trong đó: 
+ Cột 2:  Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3131. Số liệu để ghi vào cột này được tính như sau:  Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6.
+ Cột 3: Ghi số nợ gốc cho vay trong hạn đã thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3131 đối ứng với bên Nợ TK 112;
+ Cột 4: Ghi số nợ gốc cho vay, đối tượng vay chưa trả được chuyển sang quá hạn. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3131 đối ứng với bên Nợ TK 3132;

+ Cột 5: Ghi số nợ gốc cho vay chuyển sang khoanh nợ. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3131 đối ứng với bên Nợ TK 3133;
+ Cột 6: Ghi số kinh phí cho vay trong hạn nhưng phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3131 đối ứng với bên Nợ TK 3115;
Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 7. Số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

	Số dư cuối kỳ
	=
	Số dư đầu kỳ
	+
	Tổng số phát sinh Nợ  trong kỳ
	-
	Tổng số phát sinh Có cuối kỳ


SỔ CHI TIẾT GỐC CHO VAY CHUYỂN SANG QUÁ HẠN 

(Mẫu số S85b- Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi gốc cho vay  đến hạn chưa thu hồi được chuyển sang quá hạn.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ 


Mỗi dự án được theo dõi 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một số trang sổ, mỗi đối tượng vay được theo dõi riêng trên từng trang sổ, mỗi nguồn vốn được theo dõi riêng trên từng trang sổ. 


- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.


- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng lập chứng từ.


- Cột D: Ghi nội dung quá hạn


- Cột E: Ghi tên TK đối ứng 

Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 7. Số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ này kỳ trước.

Số phát sinh Nợ: 

- Cột 1: Ghi tổng số phát sinh tăng của các khoản quá hạn cho vay. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán bên Nợ TK 3132 đối ứng với bên Có TK 3131. 


Số phát sinh Có: 
- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3132, trong đó: 
+ Cột 2:  Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3132. Số liệu để ghi vào cột này được tính như sau:  Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6.
+ Cột 3: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn đã thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3132 đối ứng với bên Nợ TK 112;
+ Cột 4: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn đối tượng được gia hạn. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3132 đối ứng với bên Nợ TK 3131;

+ Cột 5: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn chuyển sang khoanh nợ. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3132 đối ứng với bên Nợ TK 3133;
+ Cột 6: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3132 đối ứng với bên Nợ TK 3115;
Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 7. Số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

	Số dư cuối kỳ
	=
	Số dư đầu kỳ
	+
	Tổng số phát sinh Nợ  trong kỳ
	-
	Tổng số phát sinh Có cuối kỳ


SỔ CHI TIẾT GỐC CHO VAY CHUYỂN SANG KHOANH NỢ 

(Mẫu số S85c- Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi gốc cho vay  đến hạn chưa thu hồi được hoặc hết thời gian gia hạn chuyển sang khoanh nợ.
2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ 


Mỗi dự án được theo dõi 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một số trang sổ (nếu theo dõi theo từng dự án), mỗi đối tượng vay được theo dõi riêng trên từng trang sổ (nếu theo dõi theo từng đối tượng), mỗi nguồn vốn được theo dõi riêng trên từng trang sổ. 


- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.


- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng lập chứng từ.


- Cột D: Ghi nội dung khoanh nợ

- Cột E: Ghi tên TK đối ứng

Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 7. Số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ này kỳ trước.

Số phát sinh Nợ: 

- Cột 1: Ghi tổng số phát sinh tăng của các khoản khoanh nợ cho vay. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán bên Nợ TK 3133 đối ứng với bên Có TK 3131, 3132. 


Số phát sinh Có: 
- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3133, trong đó: 
+ Cột 2:  Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3133. Số liệu để ghi vào cột này được tính như sau:  Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6.
+ Cột 3: Ghi số khoanh nợ cho vay đã thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3133 đối ứng với bên Nợ TK 112;
+ Cột 4: Ghi số khoanh nợ cho vay được cấp có thẩm quyền cho giảm. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3133 đối ứng với bên Nợ TK 432 (Chi tiết số khoanh nợ được giảm);

+ Cột 5: Ghi số khoanh nợ cho vay đượccấp có thẩm quyền cho xoá nợ. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3133 đối ứng với bên Nợ TK 432 (Chi tiết số khoanh nợ được xoá);
+ Cột 6: Ghi số khoanh nợ cho vay phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3133 đối ứng với bên Nợ TK 3115;
Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 7. Số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

	Số dư cuối kỳ
	=
	Số dư đầu kỳ
	+
	Tổng số phát sinh Nợ  trong kỳ
	-
	Tổng số phát sinh Có cuối kỳ


SỔ TỔNG HỢP THU HỒI GỐC CHO VAY
(Mẫu số S85d- Q) 

1- Mục đích: Sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  để theo dõi tổng hợp tình hình thu hồi các khoản gốc cho vay.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ 


- Cột A: Ghi số thứ tự 

- Cột B: Ghi tên từng dự án, dự án thuộc nguồn NSNN ghi vào phần I, thuộc nguồn khác ghi vào phần II 

- Cột C: Ghi mã số từng dự án.


- Cột 1, 2, 3, 4:  Ghi tổng số tiền gốc đã cho vay còn phải thu hồi, trong đó: 

+ Cột 1: Ghi tổng số tiền gốc cho vay còn phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được tính như sau: cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4
+ Cột 2: Ghi tổng số tiền gốc cho vay trong hạn còn phải thu hồi. Số liệu ghi vào cột này căn cứ vào số dư cuối kỳ trên cột 7 "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn"  


+ Cột 3: Ghi tổng số tiền gốc cho vay chuyển sang quá hạn còn phải thu hồi. Số liệu ghi vào cột này căn cứ vào số dư cuối kỳ trên cột 7 "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang quá hạn"  



+ Cột 4: Ghi tổng số tiền gốc cho vay chuyển sang khoanh nợ còn phải thu hồi. Số liệu ghi vào cột này căn cứ vào số dư cuối kỳ trên cột 7 "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang khoanh nợ"  
SỔ THEO DÕI  PHẢI TRẢ VỀ  NHẬN UỶ THÁC

(Mẫu số S86a-Q)


1-Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi tình hình tiếp nhận và tình hình thanh toán với bên giao uỷ thác về vốn nhận uỷ thác và các khoản phải trả cho bên giao uỷ thác phát sinh liên quan đến vốn nhận uỷ thác mà Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ thực  chi tiết theo từng chương trình, dự án đã được ghi trong Hợp đồng uỷ thác. Số liệu trên sổ này được dùng để  đối chiếu, lập báo cáo và thanh quyết toán với bên uỷ thác. 

2-Căn cứ và phương pháp ghi sổ 


Sổ này được mở và theo dõi chi tiết theo từng bên uỷ thác và cho từng chương trình, dự án theo đúng nội dung đã ghi trong Hợp đồng uỷ thác.  


- Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào chứng từ liên quan đến tiền nhận uỷ thác, các chứng từ liên quan đến các khoản tài trợ, chứng từ thu hồi kinh phí tài trợ, Quyết định miễn, giảm kinh phí thu hồi, xoá nợ gốc cho vay, các Giấy báo Có của Ngân hàng; Biên bản quyết toán và các chứng từ khác có liên quan tới việc sử dụng vốn nhận uỷ thác.


- Phương pháp mở và ghi sổ: 


- Cột A, B, C: Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.  


- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.


Số dư đầu kỳ: được ghi vào cột 9 và cột 10


- Cột 9: ghi số dư đầu kỳ về vốn nhận uỷ thác Quỹ chưa thanh toán với bên giao uỷ thác kỳ trước chuyển sang


- Cột 10: Ghi số dư đầu kỳ về các khoản phải trả liên quan đến vốn nhận uỷ thác


Số phát sinh trong kỳ:


- Cột 1: Ghi tổng số đã thanh toán với bên giao uỷ thác. Cột 1 = Cột 2 + Cột 3

- Cột 2 : Ghi vốn nhận uỷ thác được thanh toán với bên giao uỷ thác trong kỳ này

- Cột 3: Ghi các khoản phải trả liên quan đến vốn nhận uỷ thác đã được thanh toán cho bên giao uỷ thác trong kỳ.

- Cột 4: Ghi  tổng số tiền mà Quỹ phải thanh toán với bên uỷ thác  Cột 4 = Cột 5 + Cột 6

- Cột 5: Ghi vốn uỷ thác mà Quỹ nhận của bên giao uỷ thác phát sinh trong kỳ

- Cột 6: Ghi số phải trả cho bên giao uỷ thác liên quan đến số vốn nhận uỷ thác phát sinh trong kỳ.

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 9 và cột 10

- Cột 9: Ghi số dư cuối kỳ về vốn nhận uỷ thác Quỹ chưa thanh toán với bên giao uỷ thác tính đến cuối kỳ.


- Cột 10: Ghi số dư đầu kỳ về các khoản phải trả liên quan đến vốn nhận uỷ thác tính đến cuối kỳ.
SỔ THEO DÕI  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NHẬN UỶ THÁC

(Mẫu số: S86b-Q)


Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn nhận uỷ thác mà Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ thực hiện của từng bên uỷ thác và chi tiết theo từng chương trình, dự án đã được ghi trong Hợp đồng uỷ thác. Số liệu trên sổ này được dùng để  đối chiếu, lập 


Căn cứ và phương pháp ghi sổ 


Sổ này được mở và theo dõi chi tiết theo từng bên uỷ thác và cho từng chương trình, dự án theo đúng nội dung đã ghi trong Hợp đồng uỷ thác.  


- Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào chứng từ liên quan đến tiền nhận uỷ thác, các chứng từ liên quan đến các khoản tài trợ, cho vay, chứng từ thu hồi kinh phí tài trợ, cho vay, Quyết định miễn, giảm kinh phí thu hồi, xoá nợ gốc cho vay, các Giấy báo Có của Ngân hàng và các chứng từ khác có liên quan tới việc sử dụng vốn nhận uỷ thác và các sổ chi tiết có liên quan


- Phương pháp mở và ghi sổ: 


- Cột A, B, C: Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.  


- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.


- Cột 1: Ghi Vốn nhận  uỷ thác còn lại kỳ trước chuyển sang

- Cột 2 : Ghi vốn uỷ thác thực nhận kỳ này

- Cột 3: Ghi tổng vốn nhận uỷ thác đã được thực hiện theo Hợp đồng trong kỳ



Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6

Trong đó:

+ Cột 4: Ghi số vốn uỷ thác được dung để  tài trợ cho các dự án không thu hồi 

+ Cột 5: Ghi số vốn uỷ thác tài trợ cho các dự án nhưng phải thu hồi.

+ Cột 6: Ghi số vốn uỷ thác cho các dự án vay

- Cột 7: Ghi tổng số vốn ủy thác đã thanh toán trong kỳ



Cột 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12

Trong đó:

+ Cột 8: Ghi số vốn tài trợ không phải thu hồi được quyết toán 

+ Cột 9: Ghi số vốn uỷ thác tài trợ cho các dự án nhưng phải thu hồi đã thu hồi được 

+ Cột 10: Ghi số vốn uỷ thác cho các dự án vay đã thu hồi lại gốc trong năm

+ Cột 11: Ghi số vốn uỷ thác sử dụng sai mục đích, sai chế độ đã thu hồi được trong năm

+ Cột 12: Ghi số vốn uỷ thác đã được bên uỷ thác đồng ý miễn, giảm, xoá nợ gốc trong năm.

- Cột 13: Ghi số nguồn vốn hoạt động của Quỹ còn lại chuyển sang kỳ sau 


Cuối kỳ cộng số phát sinh trong kỳ và số luỹ kế từ đầu kỳ tới cuối kỳ. 
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